
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật điện tử - viễn thông (7520207)   Chương trình học: Chương trình chuẩn

Kèm theo quyết định số 1615/QĐ-KHTN, ngày 30/08/2023.

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Máy tính và Hệ thống nhúng

18200183 1 12/04/2000  8.81Thành phố Đà Nẵng GiỏiLâm Tố Nguyên Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1

20230915



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật điện tử - viễn thông (7520207)   Chương trình học: Chương trình chất lượng cao

Kèm theo quyết định số 1614/QĐ-KHTN, ngày 30/08/2023.

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18207025 1 29/11/2000  7.62Tỉnh Bình Định KháNguyễn Hoàng Phúc Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1

20230915



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Chương trình học: Chương trình chuẩn

Kèm theo quyết định số 1615/QĐ-KHTN, ngày 30/08/2023.

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

18130056 1 14/08/2000  6.57Thành phố Hà Nội Trung bình kháVõ Minh Hoàng Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1

20230915



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Chương trình học: Chương trình Việt - Pháp

1 / 2Kèm theo quyết định số 1616/QĐ-KHTN, ngày 30/08/2023.

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa hữu cơ

18146035 1 14/05/2000  7.14Tỉnh Bình Dương KháTrần Vũ Kim Dung Nữ Việt Nam Kinh

19146013 2 03/09/2001  8.45Tỉnh Đồng Tháp GiỏiNguyễn Thiên Thùy Trang Nữ Việt Nam Kinh

19146014 3 10/07/2001  8.23Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLê Ngọc Hải Vy Nữ Việt Nam Kinh

19146032 4 02/12/2001  8.87Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTân Hoàng Uy Nam Việt Nam Kinh

19146039 5 20/05/2001  8.81Tỉnh Đồng Nai GiỏiNguyễn Hoàng Danh Nam Việt Nam Kinh

19146068 6 14/10/2001  8.07Tỉnh Nam Định GiỏiTrần Thị Ngọc Ánh Nữ Việt Nam Kinh

19146069 7 31/12/2001  9.29Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcDương Đăng Khôi Nam Việt Nam Hoa

Chuyên ngành : Hóa Polyme

20230915



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Chương trình học: Chương trình Việt - Pháp

2 / 2Kèm theo quyết định số 1616/QĐ-KHTN, ngày 30/08/2023.

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa Polyme

19146004 8 19/09/2001  8.52Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Thị Minh Hạnh Nữ Việt Nam Kinh

19146023 9 14/03/2001  7.29Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháPhạm Tấn Phát Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  6

 1

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  9

20230915



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hải dương học (D440228)   Chương trình học: Chương trình chuẩn

Kèm theo quyết định số 1615/QĐ-KHTN, ngày 30/08/2023.

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hải dương - Khí tượng - Thủy văn

19210041 1 17/11/2001  7.54Tỉnh Bình Thuận KháNguyễn Nữ Kim Ngân Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1

20230915


